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DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN THAM GIA ĐIỂM THI THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG -  KHÓA NGÀY 07/07/2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG THI

(Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc thành lập Ban coi thi và các Điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021)

Hoàng Sơn THPT Nguyễn Thượng HiềnHải Hiệu trưởng 31/08/1963 Toán1 0962774291 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Trưởng điểm thi

Nguyễn Văn THPT Nguyễn Thượng HiềnLâm P. Hiệu trưởng 16/02/1965 Lịch sử2 0906915800 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB P. Trưởng điểm thi

Nguyễn Thị Hồng THPT Nguyễn Thượng HiềnMinh Chủ tịch Công 
đoàn

12/03/1968 Tiếng Anh3 0932686699 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN P. Trưởng điểm thi C
SVC

Phạm Văn THPT Nguyễn Thượng HiềnNhạc Giáo viên 17/03/1980 Tin Học4 0909633610 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Thư ký 1

Phạm Hồng THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Giáo viên 22/08/1984 Tiếng Anh5 0764012980 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Thư ký 2

Phan Thị Xuân THPT Nguyễn Thượng HiềnHồng Tổ trưởng 03/02/1976 Ngữ văn6 01688110168 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Đỗ Trần Ngọc THPT Nguyễn Thượng HiềnLan Tổ trưởng 07/05/1985 Toán7 0933907585 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Mai Ngọc THPT Nguyễn Thượng HiềnLan P. Tổ trưởng 19/07/1990 Tiếng Anh8 0938142548 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Đỗ Thị Thanh THPT Nguyễn Thượng HiềnCẩm Giáo viên 1996 Sinh học9 0865750035 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Ái THPT Nguyễn Thượng HiềnDiễm Giáo viên 1983 Địa Lí10 0778196086 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Trần Tú THPT Nguyễn Thượng HiềnDiễm Giáo viên 02/05/1983 Khác11 0937076768 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Như THPT Nguyễn Thượng HiềnDương Giáo viên 19/01/1984 TDTT12 0948728738 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Đào Thị THPT Nguyễn Thượng HiềnHoàng Giáo viên 25/07/1984 Toán13 01666145309 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Ngọc THPT Nguyễn Thượng HiềnHuyền Giáo viên 19/05/1968 Tiếng Anh14 0918148587 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Hoàng Phương THPT Nguyễn Thượng HiềnLan Giáo viên 07/09/1980 Khác15 0938102131 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Xuân Phương THPT Nguyễn Thượng HiềnMai Giáo viên 05/08/1983 Ngữ văn16 0984861020 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Lê Thị THPT Nguyễn Thượng HiềnMinh Giáo viên 1975 GDCD17 0985411167 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Trần Thụy Hoa THPT Nguyễn Thượng HiềnNghiêm Giáo viên 16/06/1978 Hóa học18 0938188499 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Lê Thị Kiều THPT Nguyễn Thượng HiềnOanh Giáo viên 25/07/1984 Toán19 0366145309 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Đoàn Tuyết THPT Nguyễn Thượng HiềnSương Giáo viên 16/11/1976 Tiếng Anh20 0918787927 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Đặng Minh THPT Nguyễn Thượng HiềnTâm Giáo viên 08/12/1969 KTƯD21 0973833949 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Tạ Tân THPT Nguyễn Thượng HiềnThắng Giáo viên 25/03/1981 TDTT22 0919250381 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Hoàng Thị Thu THPT Nguyễn Thượng HiềnThảo Giáo viên 20/08/1986 Ngữ văn23 0902707035 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Anh THPT Nguyễn Thượng HiềnThư Giáo viên 24/06/1993 Tiếng Anh24 0915240816 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Phan Thị Như THPT Nguyễn Thượng HiềnTrinh Giáo viên 05/11/1978 Toán25 0903335925 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Lê Thị Mỹ THPT Nguyễn Thượng HiềnTrinh Giáo viên 1991 GDCD26 0976632090 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Hồ Thanh THPT Nguyễn Thượng HiềnTùng Giáo viên 22/08/1978 Khác27 0902649596 THCS ÂU LẠC QTB Cán bộ coi thi

Trang 1/ 4 Cập nhật ngày: 02/07/2021



Họ và tên giáo viên Chức vụ Môn dạy Số điện thoại Chức vụ Điêm thi Coi thi tại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

STT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày sinh Ghi chúTrường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2021

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN THAM GIA ĐIỂM THI THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG -  KHÓA NGÀY 07/07/2021

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG THI

(Căn cứ Quyết định số 1552/QĐ-SGDĐT ngày 23 tháng 6 năm 2021 về việc thành lập Ban coi thi và các Điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021)

Nguyễn Thị THPT Nguyễn Thượng HiềnNguyệt Tổ trưởng 02/12/1979 Địa Lí28 0909496478 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Trần Thị Bích THPT Nguyễn Thượng HiềnThảo Tổ trưởng 26/04/1971 Ngữ văn29 0909585583 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Hải THPT Nguyễn Thượng HiềnYến Tổ trưởng 15/03/1971 Khác30 0909873225 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Đặng Thụy Hoàng THPT Nguyễn Thượng HiềnAnh Giáo viên 04/12/1987 Tiếng Anh31 0938989567 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Ngọc THPT Nguyễn Thượng HiềnBích Giáo viên 10/09/1983 Lịch sử32 0907065683 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Vũ Thị Tú THPT Nguyễn Thượng HiềnDuyên Giáo viên 20/10/1983 Địa Lí33 0909063993 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Phùng Thị Thanh THPT Nguyễn Thượng HiềnHằng Giáo viên 12/01/1983 Sinh học34 0977000310 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Thu THPT Nguyễn Thượng HiềnHằng Giáo viên 08/09/1978 TDTT35 0989600189 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Trần Thị Minh THPT Nguyễn Thượng HiềnHiếu Giáo viên 27/03/1973 TDTT36 0913632124 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Phạm Thị Thanh THPT Nguyễn Thượng HiềnLan Giáo viên 24/09/1981 Hóa học37 0934131987 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Trần Thị Tuyết THPT Nguyễn Thượng HiềnLan Giáo viên 30/09/1977 Hóa học38 0903988012 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Phạm Thị THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Giáo viên 15/04/1979 Ngữ văn39 0908456738 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Thúy THPT Nguyễn Thượng HiềnLoan Giáo viên 13/03/1985 Khác40 0908513395 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Võ Thị THPT Nguyễn Thượng HiềnLựu Giáo viên 09/07/1967 Lịch sử41 0342549540 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Phan Thị Bình THPT Nguyễn Thượng HiềnMinh Giáo viên 01/12/1984 GDCD42 0906674022 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Bùi Thị Kim THPT Nguyễn Thượng HiềnNhư Giáo viên 01/07/1996 Sinh học43 0933435523 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Trần Vũ Kim THPT Nguyễn Thượng HiềnOanh Giáo viên 30/03/1984 Ngữ văn44 0978214097 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Bảo Liên THPT Nguyễn Thượng HiềnPhương Giáo viên 19/02/1980 Ngữ văn45 0987254974 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Trần Thị THPT Nguyễn Thượng HiềnThanh Giáo viên 12/05/1982 Địa Lí46 0905340982 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Huỳnh THPT Nguyễn Thượng HiềnTrâm Giáo viên 04/03/1994 KTƯD47 01626161361 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị THPT Nguyễn Thượng HiềnTrinh Giáo viên 28/09/1976 GDCD48 0909602682 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Phạm Thị Xuân THPT Nguyễn Thượng HiềnVui Giáo viên 02/10/1983 Sinh học49 0904376637 THCS PHẠM NGỌC THẠCH QTB Cán bộ coi thi

Lê Thị Ngọc THPT Nguyễn Thượng HiềnDung Tổ trưởng 11/04/1981 Ngữ văn50 0909781246 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Phan Văn THPT Nguyễn Thượng HiềnHải Tổ trưởng 29/04/1979 Toán51 0918657123 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Nguyễn Văn THPT Nguyễn Thượng HiềnNgọc Tổ trưởng 01/01/1962 Tiếng Anh52 0908023058 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Lê Văn THPT Nguyễn Thượng HiềnTặng Tổ trưởng 12/11/1973 Sinh học53 0909652439 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Trương THPT Nguyễn Thượng HiềnThọ Tổ trưởng 10/05/1962 Vật Lí54 0903769762 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi
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Trần Thị Tú THPT Nguyễn Thượng HiềnAnh Giáo viên 16/12/1981 Hóa học55 0904927702 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị THPT Nguyễn Thượng HiềnBúp Giáo viên 16/08/1992 Tin Học56 0988654908 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Lê Thành THPT Nguyễn Thượng HiềnCông Giáo viên 05/11/1984 TDTT57 0919323649 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Nguyễn Văn THPT Nguyễn Thượng HiềnHải Giáo viên 19/11/1979 TDTT58 0913119429 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Nguyễn Thị Ngọc THPT Nguyễn Thượng HiềnHòe Giáo viên 04/02/1978 Hóa học59 0938107077 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Phạm Thị Thiên THPT Nguyễn Thượng HiềnHương Giáo viên 01/11/1971 TDTT60 0918256867 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Hoàng Lê THPT Nguyễn Thượng HiềnLiên Giáo viên 01/05/1988 Tiếng Anh61 0932475757 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Văn Trí THPT Nguyễn Thượng HiềnLợi Giáo viên 01/10/1983 TDTT62 0909360131 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Đặng Thị Li THPT Nguyễn Thượng HiềnNa Giáo viên 29/05/1984 KTƯD63 0799115678 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Nguyễn Xuân THPT Nguyễn Thượng HiềnPhương Giáo viên 13/07/1978 TDTT64 0985312278 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Thân Thanh THPT Nguyễn Thượng HiềnSang Giáo viên 20/08/1981 Vật Lí65 0903716673 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Trương Thị THPT Nguyễn Thượng HiềnThạnh Giáo viên 01/09/1996 Toán66 0347010149 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Huỳnh Thị Thanh THPT Nguyễn Thượng HiềnTrúc Giáo viên 13/04/1993 TDTT67 0833456991 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Tôn Thất THPT Nguyễn Thượng HiềnTứ Giáo viên 07/02/1962 Toán68 0907221174 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Phạm Thị THPT Nguyễn Thượng HiềnTuyết Giáo viên 19/04/1983 Địa Lí69 0987380799 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Trần Thị Thanh THPT Nguyễn Thượng HiềnVân Giáo viên 20/05/1985 TDTT70 0907200585 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Nguyễn Thụy Hải THPT Nguyễn Thượng HiềnYến Giáo viên 27/02/1975 Lịch sử71 0908303706 THPT NGUYỄN CHÍ THANH Cán bộ coi thi

Vũ Tiến Bảo THPT Nguyễn Thượng HiềnLộc Giáo viên 18/01/1984 Tin Học72 0398366860 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Cán bộ Vi tính

Nguyễn Văn THPT Nguyễn Thượng HiềnThuận Nhân viên 08/02/1973 Không dạy73 0917882427 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Cán bộ Kỹ thuật

Nguyễn Thị Thanh THPT Nguyễn Thượng HiềnThủy Nhân viên 17/08/1974 Không dạy74 0918872358 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Thủ Quỹ

Đặng Thị Thu THPT Nguyễn Thượng HiềnHương Nhân viên 15/06/1977 Không dạy75 0915191074 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Kế toán

Hoàng Thị THPT Nguyễn Thượng HiềnLinh Nhân viên 15/11/1993 Không dạy76 0335171879 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Y Tế

Phạm Thị THPT Nguyễn Thượng HiềnCúc Nhân viên 14/05/1968 Không dạy77 0936382444 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phục vụ

Du Tài THPT Nguyễn Thượng HiềnGhết Nhân viên 21/09/1968 Không dạy78 0777329315 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phục vụ

Nguyễn Thị THPT Nguyễn Thượng HiềnLoan Nhân viên 02/03/1962 Không dạy79 0378594825 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phục vụ

Phạm Thị Thu THPT Nguyễn Thượng HiềnThủy Nhân viên 17/03/1976 Không dạy80 0912704046 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phục vụ

Trần Thị Phương THPT Nguyễn Thượng HiềnThủy Nhân viên 02/09/1966 Không dạy81 0766915737 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Phục vụ
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Tô Văn THPT Nguyễn Thượng HiềnDẫu Nhân viên 15/09/1966 Không dạy82 0768096445 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Bảo vệ

Phạm Văn THPT Nguyễn Thượng HiềnHải Nhân viên 20/08/1965 Không dạy83 09381279682 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Bảo vệ

Nguyễn Trần Anh THPT Nguyễn Thượng HiềnKhoa Nhân viên 14/05/1991 Không dạy84 0779932857 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Bảo vệ

Trần Quang THPT Nguyễn Thượng HiềnQuan Nhân viên 26/02/1970 Không dạy85 0908936355 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Bảo vệ

Nguyễn Hoàng THPT Nguyễn Thượng HiềnTrúc Nhân viên 14/04/1974 Không dạy86 0903661755 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN Bảo vệ

Hoàng Văn THPT Nguyễn Thượng HiềnQuân Chức vụ khác 1991 Khác87 0933333793 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN An Ninh

Nguyễn Ngọc THPT Nguyễn Thượng HiềnThạch Chức vụ khác 1991 Khác88 0987860160 THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN An Ninh

Trong đó gồm: 1 Trưởng điểm thi;  1 P. Trưởng điểm thi 1; 1 P. Trưởng điểm thi CSVC; 2 Thư ký điểm thi; 66 CB coi thi; 17 nhân viên làm nhiệm vụ  tại Điểm coi thi.

Lưu ý:

- Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về sự vắng mặt của CB, GV, NV được cử làm công tác tại Điểm coi thi.
- Trường hợp nếu có thay đổi CB coi thi, CB chấm thi phải có văn bản đề nghị thay thế của Thủ trưởng đơn vị 
và phải được Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt bằng văn bản;

- Ban Lãnh đạo Điểm thi có mặt lúc 8 giờ 00 ngày 05/7/2021 tại Điểm thi;
- Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên có mặt lúc 6 giờ 15 ngày 06/7/2021 tại Điểm thi.

Tổng cộng danh sách có: 88 cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia tại điểm thi.
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